	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Giáo án số: 



	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương:.........................................................
Thực hiện ngày          tháng          năm  20   


Tên bài: UNIT 4: A MURDER STORY

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Grammar: 
Simple past: regular and irregular verbs 
There is/ there are, some/ any + plural nouns
· There was/ there were
· Vocabulary: 
irregular verbs 
the house 
· prepositions: place and movement
· Pronunciation: 
simple past verbs
/ɛr/, /ɪr/, sentence stress
· silent letters 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
CD player, amplifier, microphone and head projector.           
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
   + Số học sinh vắng:                        Tên:
   + Nội dung cần nhắc nhở:
	- Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	I
	TEACHER’S TEACHING:
	
	
	225 mins

	4A
	A MURDER STORY
	
	
	

	
	1. Reading
	
	
	

	
	a. Read and answer the questions.
b. Mark the sentences True or False.
 c. Talk about highlighted words.
	Get Sts to compare and check the answers.
	In pairs, Sts guess the meaning of the new  words. Sts read the article.
	




	
	2. Pronunciation
	
	
	

	
	a. Listen to the pronunciation.
b. Practice saying the words.
c. Find regular verbs in the story.
	Play the audio once for Sts to listen to the words and sounds. 
Play the audio again  for Sts to repeat.

	Focus on the sound. Sts do the test.  
	

	
	3. Listening  
	
	
	

	
	a. Listen and write the information in the chart.
 b. Compare your chart with a partner.
c. Listen and answer the questions.
	Play the audio once for Sts to listen to the  text. Play the audio once for Sts to listen and check their answers. 
	Focus on the instructions.
Sts work with a partner.
	

	
	4. Grammar simple past
	regular and irregular verbs
	
	

	
	a. Give the simple past positive and negative forms of the verbs.
b. Listen and check.
 c. Grammar Bank 8A.
d. Irregular verbs.
	T gives examples.
T controls and gives feedback.
	Sts withdraw the formular.
Sts do exercise. 

	

	
	5. Speaking 
	
	
	

	
	Communication activity Police interview
	Model and drill. 
	Practice saying. few Sts say them aloud to the class.
	

	4B
	A HOUSE WITH A HISTORY
	
	
	

	
	1. Vocabulary the house
	
	
	

	
	a. Read the advertisement.
b. Cover the advertisement. Answer the question.
c. Tell about three things in rooms.
d. Vocabulary Bank p.161 The house.
	Give Sts time to look at their partner. 

	Sts work in pairs and do the task.
They do exercise a individually and in pairs.
	

	
	2. Listening
	
	
	

	
	a. Cover the dialogue. Listen to the conversation.
b. Listen and complete the dialogue.
c. Listen and answer the question.
d. Listen to a conversation.
	Play the audio once for Sts to listen to the  text..

	Focus on the instructions.
Get Sts to work with a partner. Play the audio once for Sts to listen and check their answers. 
	

	
	3. Grammar   
	there is/ there are
	
	

	
	a. Complete the chart.
b. Tell the difference.
    c. Grammar Bank 8B.
	T gives examples and asks Sts to withdraw the formular.
T controls and gives feedback.
	Sts do exercise. 

	

	
	4. Pronunciation
	/ɛr/, /ɪr/, sentence stress
	
	

	
	a. Listen and repeat the words and sounds.
 b. Put the words in the right place.
 c. Listen and repeat.
 d. Listen and repeat. Copy the rhythm.
 e. Practice the dialogue.
 f. Ask your partner questions with Is there a…in your….?
	Play the audio once for Sts to listen to the words and sounds. 
Play the audio again  for Sts to repeat.

	Focus on the sound. Sts do the test.
	

	
	5. Speaking
	
	
	

	
	a. Tell about the questionnaire.
 b. Draw and describe your room.
	Model and drill. Get a few Sts to say them aloud to the class.
	Practice saying.
	

	
	6. Writing Describe your home.
	T guides and gives feedback.
	Sts write down.
	

	4C
	A NIGHT IN A HAUNTED HOTEL
	
	
	

	
	1. Reading  
	
	
	

	
	a. Answer the questions.
b. Read and find out.
c. Tell about highlighted words.
d. Answer the questions.
	Get Sts to compare and check the answers.
	In pairs, Sts guess the meaning of the new  words. Sts read the article.
	

	
	2. Vocabulary Prepositions: place and movement
	
	
	

	
	a. Talk about the pictures.
b. Vocabulary Bank p.162.
	Give Sts time to look at their partner. Put Sts in pairs and get them do the task.

	S do exercise a inividually and in pairs.
	

	
	3. Pronunciation
silent letters
a. Listen and cross out the silent letters.
b. Practice saying the words.
	Focus on the sound. Play the audio once for Sts to listen to the words and sounds. 
Play the audio again  for Sts to repeat.

	Sts do the test.  
	

	  3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- T asks students to make some statements about their homes.
	- Ss make some statements about There + be.
	3 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet: English Page
Book: Grammar English in Use





Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 20 

	                 Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	                                Giảng viên



















	Giáo án số: 



	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương:.........................................................
Thực hiện ngày          tháng          năm  20   


Tên bài: UNIT 4: A MURDER STORY (cont) 

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Grammar: There was/ there were
Listening
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
CD player, amplifier, microphone and head projector.           
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
   + Số học sinh vắng:                        Tên:
   + Nội dung cần nhắc nhở:
	- Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	I
	TEACHER’S TEACHING:
	
	
	135 mins

	4A
	A MURDER STORY
	
	
	

	
	4. Listening
a. Listen and correct the information.
b. Listen and answer the questions.
	T gives examples and asks Sts to withdraw the formular.
T controls and gives feedback.
	Sts do exercise. 

	

	
	5. Grammar   there was/ there were
a. Complete the sentences.
b. Grammar Bank 8C.
	T gives examples and asks Sts to withdraw the formular.
T controls and gives feedback.
	Sts do exercise. 

	

	
	6. Speaking  
Communication activity The Ghost Room

	Model and drill. Get a few Sts to say them aloud to the class.
	Practice saying.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- T asks students to make some statements about their homes.
	- Ss make some statements about There + be.
	3 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet: English Page
Book: Grammar English in Use




Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 20 

	                       Trưởng khoa/Trưởng tổ môn









	                               Giảng viên


















	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Giáo án số: 



	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương:.........................................................
Thực hiện ngày        tháng         năm  20 


Tên bài: REVIEW AND CHECK UNITS 7 + 8

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Grammar: 
Simple past: regular and irregular verbs 
There is/ there are, some/ any + plural nouns
· there was/ there were
· Vocabulary: 
irregular verbs 
the house 
· prepositions: place and movement
· Pronunciation: 
simple past verbs
/ɛr/, /ɪr/, sentence stress
· silent letters 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
CD player, amplifier, microphone and head projector.           
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
   + Số học sinh vắng:                        Tên:
   + Nội dung cần nhắc nhở:
	- Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:



	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động
của giảng viên
	Hoạt động
của người học
	

	I
	TEACHER’S TEACHING:
	
	
	45 mins

	
	1. Grammar: 
Circle the correct answers
	T gives examples and asks Sts to withdraw the formular.
T controls and gives feedback.
	Sts do exercise. 

	

	
	2. Vocabulary
a. Complete the words.
b. Complete with phrases.
c. Complete with prepositions.
d. Label the pictures.
e. Write the prepositions.
	Give Sts time to look at their partner. Put Sts in pairs and get them do the task.

	S do exercise a inividually and in pairs.
	

	
	3. Pronunciation
a. Cicle the word with a different sound.
b. Underline the stressed syllables.
	Focus on the sound. Play the audio once for Sts to listen to the words and sounds. 
Play the audio again  for Sts to repeat.

	Sts do the test.  
	

	
	4. Reading
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Get Sts to compare and check the answers.
	In pairs, Sts guess the meaning of the new  words. Sts read the article. 
	

	
	5. Video
	[bookmark: _GoBack]Get Sts to watch
	Watch or listen to a video.
	

	
	6. Speaking Can you say this in English?
	Model and drill. Get a few Sts to say them aloud to the class.
	Practice saying.
	

	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- T asks students to make some statements about their homes.
	- Ss make some statements about There + be.
	3 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet: English Page
Book: Grammar English in Use



	


Trưởng khoa 
	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 20   
          Giảng viên

	































